
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình sau. Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

A. . B. . C. 0. D. 2.

Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận
đứng của đồ thị hàm số đã cho?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số .Phát biểu nào sau đây
đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình chính
tắc của đường thẳng ? 

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 5: Trong không gian , cho hai điểm . Tọa độ trung điểm của

 là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7: Cho hai biến cố  và  thỏa P(A) > 0, P(B) > 0. Khi đó , P(A\B) bằng biểu thức nào
dưới đây ?

A.  . B. .

C. . D. .
Câu 8: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào.

Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:
Mức giá

(triệu đồng/ )
[10;14) [14;18) [18;22) [22;26) [26;30)

Số khách hàng 54 78 120 45 12

Khoảng biến thiên  của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Bảng biểu diễn của mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị :
triệu đồng ).
Nhóm [10; 15) [15; 20) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40)
Tần số 15 18 10 10 5 2

Tứ phân vị thứ nhất bằng 
A. 5. B. 10. C. 15. D. 20.

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng  P
,  Q

 vuông

góc với trục Ox  lần lượt tại x a , x b  a b
. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với

Ox  tại điểm có hoành độ x,  cắt vật thể theo thiết diện có diện tích là  

với  là hàm số liên tục trên  ;a b
. Thể tích V của thể tích đó được tính theo

công thức
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C. . D. .

Câu 11: Cho cấp số cộng  có  và . Công sai của cấp số cộng đó bằng
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 12: Cường độ một trận động đất M (richter) được cho bởi công thức M = logA – logA0, với
A là biên độ rung chấn tối đa và A0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một
trận động đất ở San Francisco có cường độ 8,3 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động
đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh hơn gấp 4 lần. Cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ
là
A. 8.8 độ Richter. B. 8.9 độ Richter.
B. C. 9.0 độ Richter. D. 9.1 độ Richter.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong  không  gian  tọa  độ  , cho  điểm   và  mặt  phẳng

.

 a) Vectơ có tọa độ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phằng .

b) Vectơ có tọa độ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phằng .

c ) Khoảng cách từ I đến mp (P) bằng 9.

d) Mặt cầu  tâm  tiếp xúc với mặt phẳng  có phương trình là

.

Câu 2: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và đồ thị như hình bên dưới.
 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 1- ¥ -
.

b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .



c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị không âm trên khoảng .

d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  nằm trên đường tròn tâm 0 bán kính

.  

Câu 3:  Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính
từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  s(mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

a) vận tốc là nguyên hàm của quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời 
gian  (giây) .

b)vận tốc của vật đạt được tại thời điểm  giây (kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động) 

là .
c) Kể từ lúc vật chuyển động được cho đến khi dừng hẳn , quãng đường vật đi được 

là .
d)Trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất 

của vật đạt được là .

Câu  4:  Cho  hai  biến  cố   và  là  hai  biến  cố  độc  lập,  với  ,  .

a) .

b) .

c) .

d) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một khối cầu có bán kính là  5 dm
, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt

phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng  3 dm
 để làm

một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích (đơn vị ) mà chiếc lu chứa được,

kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Câu 2: Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có

chiều cao từ mặt đất lên là . Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng

. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với  tại

 là một hình tam giác vuông cong  với ,  và cạnh cong
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 nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí

 là trung điểm của  thì tường cong có độ cao  (xem hình minh họa bên). Tính
thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó, kết quả làm tròn đến hàng
phần mười.

Câu 3: Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô

đứng yên. Cho biết cường độ hai lực ,  đều bằng  và góc . Tính cư

ờng độ lực . Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 4: Lớp  có tỉ lệ học sinh học giỏi môn Toán là . Tỉ lệ học sinh học giỏi môn Anh

Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là , trong số học sinh không giỏi môn

Toán là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp  tham dự trại hè toàn quốc tại Nha

Trang. Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn. Kết quả làm tròn đến hàng
phần trăm.

Câu 5: Một doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đang có kế hoạch thiết kế và sản xuất
các hộp đựng trang sức dạng khối hộp chữ nhật không nắp từ một tấm kim loại hình chữ

nhật có kích thước . Doanh nghiệp muốn cắt bỏ các hình vuông nhỏ có

kích thước  ở mỗi góc của tấm kim loại và sau đó gấp phần còn lại lên để tạo



thành khối hộp. Tìm  để thể tích (đơn vị ) khối hộp lớn nhất, làm tròn kết quả
đến hàng phần trăm.

Câu 6: Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ

 để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân nằm trên mặt

phẳng , đồng thời thuộc mặt cầu  (đơn

vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu  lên mặt
sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J. Kết quả làm tròn đến hàng
phần trăm.



ĐÁP ÁN ĐỀ MẪU

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn C B C A D D A B C B C B

PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
 Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) S a) S

b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ

c) S c) S c) Đ c) Đ

d) Đ d) Đ d) Đ d) S

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn 415 10 43.3 0,26 7.85 5

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN II

Câu 1: Trong không gian tọa độ , cho điểm  và mặt phẳng

.

 a) . Đúng

b)  nên là một vectơ pháp tuyến của mặt phằng . Đúng



c ) . Sai

d) Mặt cầu  tâm ,  nên . Đúng

Câu 2: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và đồ thị như hình bên dưới.
 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 1- ¥ -
. Sai

b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm . Đúng

c)  hàm số nghịch biến. Sai

d) Gọi , I là trung điểm AB. . Đúng

Câu 3:  Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính
từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

a) Vận tốc . Sai

b) . Đúng
c) Kể từ lúc vật chuyển động được cho đến khi dừng hẳn , quãng đường vật đi được là 

.

 , khi đó . Đúng

d) Trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của 

vật đạt được là .

Đúng



Câu  4:  Cho  hai  biến  cố   và   là  hai  biến  cố  độc  lập,  với  ,  .

a) .

Sai

b) .

Đúng

c) Đúng

d) 

. Sai

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Một khối cầu có bán kính là  5 dm
, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt

phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng  3 dm
 để làm

một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích (đơn vị ) mà chiếc lu chứa được,
kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Lời giải
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Trên hệ trục tọa độ Oxy , xét đường tròn 
2 2( ) : 25C x y  . Ta thấy nếu cho nửa trên trục

Ox  của  C
 quay quanh trục Ox  ta được mặt cầu bán kính bằng 5. Nếu cho hình phẳng

 H
 giới hạn bởi nửa trên trục Ox  của  C

, trục Ox , hai đường thẳng 3,  3x x   qu

ay xung quanh trục Ox  ta sẽ được khối tròn xoay chính là chiếc lu đựng nước.

Ta có: 
2 2 225 25x y y x     .

  Nửa trên trục Ox  của  C
 có phương trình 

225y x  .

  Thể tích vật thể tròn xoay khi cho  H
 quay quanh Ox  là:

 
33 3

2
1

3 3

25 d 25 132
3

x
V x x x  

 

 
     

 


.

Đáp số: 0415

Câu 2: Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có

chiều cao từ mặt đất lên là . Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng

. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với  tại

 là một hình tam giác vuông cong  với ,  và cạnh cong

 nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí

 là trung điểm của  thì tường cong có độ cao  (xem hình minh họa bên). Tính
thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó, kết quả làm tròn đến hàng
phần mười.



A

B

42

E

2m
1

x

y

3,5

Lời giải

Chọn hệ trục  như hình vẽ sao cho 

 cạnh cong   nằm trên parabol   đi  qua các điểm   và

 nên 

Khi đó diện tích tam giác cong  có diện tích .

Vậy thể tích khối bê tông cần sử dụng là .

Đáp số: 10,0

Câu 3: Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô

đứng yên. Cho biết cường độ hai lực ,  đều bằng  và góc . Tính cư

ờng độ lực . Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

- Ta có:  (Với  là điểm sao cho là hình bình hành).

- Ta có: 



- Do  nên  là tam giác đều. Khi đó: 

- Do ô tô đứng yên nên 

Suy ra: 

Vậy cường độ của là .

Đáp số: 

Câu 4: Lớp  có tỉ lệ học sinh học giỏi môn Toán là . Tỉ lệ học sinh học giỏi môn Anh

Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là , trong số học sinh không giỏi môn

Toán là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp  tham dự trại hè toàn quốc tại Nha

Trang. Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn. Kết quả làm tròn đến hàng
phần trăm.

Lời giải

Gọi  là biến cố: “ Học sinh học giỏi môn Toán” suy ra

 là biến cố: “Học sinh không học giỏi môn Toán”

Gọi  là biến cố: “Học sinh học giỏi môn Anh Văn”

Để học sinh được chọn là học sinh giỏi môn Toán thì học sinh đó hoặc giỏi môn Anh 
Văn hoặc không giỏi môn Anh Văn.

Ta có 

Vậy 

Xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn là 

Đáp số: 



Câu 5:  Một doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đang có kế hoạch thiết kế và sản xuất
các hộp đựng trang sức dạng khối hộp chữ nhật không nắp từ một tấm kim loại hình chữ

nhật có kích thước . Doanh nghiệp muốn cắt bỏ các hình vuông nhỏ có

kích thước  ở mỗi góc của tấm kim loại và sau đó gấp phần còn lại lên để tạo

thành khối hộp. Tìm để thể tích (đơn vị ) khối hộp lớn nhất, làm tròn kết quả
đến hàng phần trăm.

Bài giải:

- Chiều dài đáy khối hộp: , điều kiện: 

- Chiều rộng đáy khối hộp: , điều kiện: 

- Chiều cao đáy khối hộp: .

- Thể tích khối hộp: 

**Khảo sát hàm , 

20

+ -



Đáp số: 

Câu 6: Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ

 để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân nằm trên mặt

phẳng , đồng thời thuộc mặt cầu  (đơn

vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu  lên mặt
sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J.

Lời giải

Mặt  cầu   có  tâm   và  bán  kính

.

Vì J là hình chiếu vuông góc của I lên mặt sân là mặt phẳng  nên . 

Trong tam giác vuông IJM có , , 

suy ra .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com


